
TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

1 Máy chiếu + Màn chiếu            1           26.990.000 

1.1 Phòng Tài nguyên & Môi trường Cái            1       26.990.000           26.990.000 

Máy chiếu ViewSonic PX701HD; Thương hiệu: ViewSonic; Model:

PX701HD; Công nghệ: DLP 0.47″ DC3; Độ phân giải: Full HD

(1920x1080); Độ sáng: 3500 ANSI Lumens; Độ tương phản: 12.000:1;

Khoảng cách chiếu: 1 m ~ 10.96 m; Màu sắc: 1.07 Billion màu; Độ ồn:

31dB / (Eco): 27Db; Cổng kết nối; Kết nối đầu vào :Computer inx1/ Audio-

in (3.5mm)x1/ HDMIx2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4); Kết nối đầu ra: Monitor

outx1/Audio out (3.5mm)x1/ USB Type A (Power): 1 (5V/1.5A); Loa:

10W; Công suất bóng đèn: 203W; Tuổi thọ bóng đèn: (Normal): 5000h/

(SuperEco): 20000h; Kích cỡ: 312x222x108mm; Trọng lượng: 2.59kg; Bảo

hành; Thân máy: 2 năm; Bóng đèn: 12 tháng hoặc 1000 giờ ( tuỳ điều kiện

nào đến trước ); Màn chiếu 3 chân 70 Inch Dalite; Model: P70TS; Đường

chéo: 100 Inch; Kích thước màn: 1m78 x 1m78; Vùng chiếu: 70 x 70;

Thương hiệu: DA-LITE; Trọn gói: lắp đặt, phụ kiện.

2 Điều hòa            4           30.400.000 

2.1 Phòng Tư pháp (phòng đ/c Phan Xuân Dương) Cái            1          7.000.000             7.000.000 

2.2
Phòng Văn hóa - Thông tin (phòng đ/c Trần Vũ

Quang)
Cái            1          7.000.000             7.000.000 

2.3
Văn phòng HĐND-UBND huyện (phòng Hội

trường lớn)
Cái            1          7.000.000             7.000.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN (ĐỢT 7, NĂM 2021)

(Kèm theo Quyết định số  4307 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Điều hòa Casper 1HP LC-09FS32, 1 chiều 9000BTU, sử dụng Ga; xuất xứ:

Thái Lan. Tính năng: Hoạt động siêu êm, Chức năng tự làm sạch, Làm lạnh

nhanh tức thì, Vận hành ổn định, Chế độ điều chỉnh nhiệt độ chính xác

iFeel



TT Tên hàng hóa/đơn vị ĐVT
 Số

 lượng 
 Đơn giá  Thành tiền Chủng loại

2.4
Phòng Tài chính - Kế hoạch (phòng đ/c Nguyễn

Thị Thu)
Cái            1          9.400.000             9.400.000 

Điều hòa Pananonic 1HP CU/CS-N9WKH-8M. Thông số kỹ thuật Máy

lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M; Loại máy: 1 chiều (chỉ làm

lạnh) Không Inverter; Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.040 BTU Phạm vi làm

lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3); Lọc bụi, kháng khuẩn, khử

mùi: Nanoe-G lọc bụi mịn PM 2.5; Làm lạnh nhanh: Powerful; Tiện ích:

Chế độ ngủ SleepHoạt động siêu êmChức năng hút ẩmHẹn giờ bật tắt máy

Làm lạnh nhanh tức thìTự khởi động lại khi có điện. Tiêu thụ điện: 0.76

kW/h2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.49); Dàn lạnh: Dài 77.9 cm - Cao 29

cm - Dày 20.9 cm - Nặng 8 kg; Dàn nóng: Dài 74 cm - Cao 51.1 cm - Dày

24 cm - Nặng 22 kg

3 Máy in            3           16.170.000 

3.1 Thanh tra huyện (Đ/c Nguyễn Xuân Tùng - CV) Cái            1          5.390.000             5.390.000 

3.2
Trung tâm Hành chính công huyện (Đ/c Hằng -

Chi cục Thuế; Đ/c Quân - Công an huyện)
Cái            2          5.390.000           10.780.000 

4 Bộ lưu điện            7           10.500.000 

4.1
Phòng Tư pháp (Đ/c Trần Hoàng Thạch - Trưởng

phòng; Đ/c Phan Xuân Dương - Chuyên viên)
Cái            2          1.500.000             3.000.000 

4.2 Phòng Tài nguyên & Môi trường Cái            5          1.500.000             7.500.000 

5 Cây nước nóng lạnh            2           10.000.000 

5.1 Phòng Nội vụ (02 phòng) Cái            2          5.000.000           10.000.000 Cây nóng lạnh Korihome

Máy in 2 mặt Laser Canon LBP 161DN Plus

Bộ lưu điện 500 hoặc 650VA BLĐ1: Công suất (VA/W) 650/390; Cân

nặng (kg) 9.7; Dải điện áp vào 162-290VAC; Tần số :50hz/60Hz (tự động

chuyển đổi); Dải tần số (50Hz/60Hz) 45 - 55Hz ± điện áp ra

220VAC/230VAC/240VAC, single phase; Điện áp ra (chế độ ắc quy

230V+-10%; Tần số ra ở chế độ ắc quy 50Hz (60Hz) ±1Hz; Ắc quy 12V ×

7 Ah × 1; Thời gian sạc 4 giờ 90% dung lượng; Cổng sạc USB 5.0V /

1.0A; Công tắc USB ON.OFF ; Thời gian lưu điện - 120W trong vòng 10

phút; Ổ cắm lưu điện 3 ổ đa năng
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6 Máy scan            1             5.500.000 

6.1 Trung tâm Hành chính công huyện Cái            1          5.500.000             5.500.000 

Máy scan Canon 9000F Mark II là dòng máy scan phẳng, phù hợp với scan

hóa đơn, sách, báo… với tốc độ scan ~7 giây/trang A4, tích hợp sẵn 7 phím

chức năng PDFx4, Auto scan, copy, email.

         18           99.560.000 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.

Tổng cộng:


